
Tôi có nên b ắt đầu ch ụp nhũ ảnh  

dò tìm t ừ  năm 40  tuổ i hay không?  

Should I start getting screening mammograms in my 40s?  [Vietnamese] 

Nhũ ảnh  (ch ụp quang tuy ến vú ) có th ể giúp tìm ra s ớm ung thư vú, trư ớc khi quý v ị th ấy có b ất cứ thay đ ổi nào và khi 

dễ điều tr ị hơn. Tu ổi và quá trình gia đình c ủa quý v ị (nếu m ẹ, con ho ặc ch ị em c ủa quý v ị đã b ị ung thư) có th ể ảnh 

hư ởng đ ến m ức r ủ i ro c ủa quý v ị. 

 

Tạ i sao c ần hi ểu rõ v ấn đ ề  để  quy ết đ ịnh  lạ i quan tr ọng ?  

Tạ i BC,  hầu h ết ph ụ  nữ và nhi ều ngư ời thu ộc gi ới Hai Linh H ồn, chuy ển gi ới và phi nh ị gi ới, trong tu ổi tứ 

tu ần ( từ năm 40 tu ổ i) và không có tri ệu ch ứng có th ể  bắt đầu ch ụp nhũ ảnh . Nói chung, nh ững ngư ời từ 

40 đ ến 49 tu ổi có ít r ủi ro hơn nh ững ngư ời trên 50 tu ổi. Do đó, tùy quý v ị quy ết đ ịnh có b ắt đầu t ừ bây 

gi ờ hay ch ờ thêm n ữa. Tài li ệu hư ớng d ẫn này giúp quý v ị quy ết đ ịnh th ế  nào là t ốt nh ất cho mình .  

          Quan tr ọng : N ếu quý v ị:  

• Trư ớc đây đã t ừng b ị ung thư vú : Hãy đi khám v ới m ột chuyên viên chăm sóc s ức kh ỏe đ ể  sắp 

xếp đi ch ụp nhũ ảnh ch ẩn đoán thích h ợp.  

• Có ghép b ộ  ph ận nhân t ạo trong vú : Hãy đi khám v ới m ột chuyên viên chăm sóc s ức kh ỏe đ ể  

sắp x ếp đi ch ụp nhũ ảnh ch ẩn đoán thích h ợp.  

• Có các tri ệu ch ứng ung thư vú, ch ẳng h ạn như kh ố i u, ch ất d ịch ti ết ra t ừ  núm vú ho ặc các 

thay đ ổ i khác ở vú: Hãy đi khám v ới m ột chuyên viên chăm sóc s ức kh ỏe ngay. Quý v ị có th ể  cần 

th ử nghi ệm ch ẩn đoán .  

• Đang có thai ho ặc cho con bú s ữ a m ẹ: Quý v ị có th ể  ch ụp nhũ ảnh dò tìm sau khi đã hoàn toàn 

ngưng cho con bú s ữa m ẹ  được 3 tháng . Hãy đi khám v ới m ột chuyên viên chăm sóc s ức kh ỏe ngay 

nếu quý v ị thấy có b ất cứ thay đ ổi gì ở vú, vì h ọ  có th ể  gi ới thi ệu quý v ị đi ch ụp nhũ ảnh ch ẩn đoán .  

• Đã ch ụp nhũ ảnh c ả  hai vú trong 12 tháng qua : Quý v ị ph ả i ch ờ ít nh ất 1 năm trư ớc khi ch ụp 

nhũ ảnh n ữa.  

• Có m ẹ , con ho ặc ch ị em đang ho ặc đã t ừ ng b ị ung thư vú : Quý v ị nên đi ch ụp nhũ ảnh dò tìm 

hằng năm. G ọi s ố  1-800 -663 -9203 để  xin h ẹn (không c ần đư ợc gi ới thi ệu). 

 

  

Khám dò tìm có 
thể gây khó chịu 

Khám dò tìm có 
thể tìm ra ung thư 

sớm Tôi cảm thấy hài lòng khi 
kiểm soát được sức khỏe 

của mình 

Khám dò tìm có thể 
đưa đến việc thử 
nghiệm thêm nữa 

Tôi cảm thấy hài 
lòng khi biết thêm 
về sức khỏe của 

mình 

Khám dò tìm làm 
cho tôi bất an 

Có nhiều chọn lựa điều trị và 
kết quả khả quan hơn khi 

tìm ra ung thư sớm  

Chụp nhũ ảnh 
không chính xác 

tuyệt đối 

Những điều cần suy xét 
đối với người trong tuổi tứ 
tuần (từ năm 40 tuổi…) 
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Các L ợi Ích và Gi ới H ạn 

Hãy nghĩ đ ến các l ợi ích và gi ới h ạn c ủa nhũ ảnh  (hình ch ụp quang tuy ến vú) . Đánh d ấu vào nh ững đi ểm 

quan tr ọng đ ối với quý v ị. Thêm b ất cứ đểm nào khác trong nh ững hàng tr ống . 

L ợi Ích  Gi ới H ạn 

Giúp tìm ra ung thư s ớm hơn : Nhũ ảnh có th ể 

tìm ra ung thư khi còn nh ỏ, có nghĩa là có th ể các 

ch ọn l ựa đi ều tr ị và nhi ều hy v ọng thành công 

hơn. Tìm ra và đi ều tr ị ung thư s ớm cho tôi có 

thêm th ời gian và năng lư ợng đ ể dành cho gia 

đình và b ạn bè . 
 

Nhũ ảnh không chính xác  tuy ệt đ ối: Ch ụp nhũ 

ảnh v ẫn có th ể không tìm đư ợc m ột s ố  ung thư vì 

vị trí ung thư ho ặc m ật đ ộ mô vú (âm tính nh ầm ), 

ho ặc có th ể tìm ra nh ững lo ại ung thư mà l ẽ ra 

không gây ra v ấn đ ề gì tr ọn đ ời tôi (ch ẩn đoán 

quá m ức).  

Vì tôi còn tr ẻ hơn nên mô vú c ủa tôi dà y đặc hơn, 

do đó nhũ ảnh dò tìm có th ể kém chính xác hơn . 

 

Có th ể  giúp tôi s ống th ọ hơn : Ch ụp nhũ ảnh có 

th ể giúp tôi s ống th ọ  hơn vì lo ại khám dò tìm này 

có th ể giúp tìm ra ung thư khi còn nh ỏ  và d ễ điều 

tr ị hơn . 

 

B ấ t an vì khám dò tìm : Tôi có th ể cảm th ấy b ất 

an, lo l ắng ho ặc căng th ẳng khi ch ụp nhũ ảnh và 

sau đó khi tôi ch ờ kết qu ả.  

Cảm th ấy hài lòng khi chăm sóc s ức kh ỏe c ủ a 

tôi : Nhũ ảnh giúp tôi chăm sóc s ức kh ỏe nhũ b ộ 

để tôi hi ểu bi ết v ề sức kh ỏe tổng quát c ủa mình . 

Ch ụp nhũ ảnh là cách tôi chăm sóc b ản thân và 

giúp tôi c ảm th ấy hài lòng . 

 

Đau : Ch ụp nhũ ảnh có th ể làm đau vì s ức ép đè 

lên vú tôi trong khi ch ụp qu ang tuy ến x. C ần ph ả i 

đè ép vú đ ể trả i rộng mô vú ra và gi ữ  nguyên v ị trí 

vú đ ể tránh làm m ờ hình ch ụp. 

 

 

 

Giúp tôi an tâm : Bi ết đư ợc mình có b ị ung thư 

vú hay không s ẽ giúp tôi hi ểu rõ hơn v ề sức kh ỏe 

của mình và hư ớng d ẫn tôi trong các ch ọn l ựa 

cho tương lai . 

 

 
 

Th ử  nghi ệm thêm : Tôi có th ể cần ph ả i th ử  

nghi ệm thêm sau khi ch ụp nhũ ảnh dò tìm, 

ch ẳng h ạn như ch ụp nhũ ảnh ch ẩn đoán, r ọ i siêu 

âm ho ặc lấy sinh thi ết, đ ể xem xét vú tôi k ỹ hơn . 

 

 

 

Đi ều tr ị  ít hơn/H ồi ph ục nhanh hơn :                  

Tìm ra ung thư s ớm hơn có th ể có nghĩa là tôi s ẽ 

cần đi ều tr ị ít hơn và c ần ít th ời gian h ồ i ph ục 

hơn . 

 

 
 

Cách đi ều tr ị  có th ể  áp d ụ ng : Tôi có th ể cần 

điều tr ị sau khi ch ụp nhũ ảnh dò tìm, ch ẳng h ạn 

như gi ả i ph ẫu, dùng thu ốc, x ạ  tr ị và/ho ặc hóa tr ị. 

 

 

 

 
 

 
 

Tạ i sao có th ể  bắt đ ầu khám dò tìm t ừ  năm 40 tu ổi nhưng đư ợc đ ề  ngh ị khám  vào năm 50 tu ổi?                                 

Tuổi và quá trình gia đình của quý v ị có th ể ảnh hư ởng đ ến k ết qu ả  lần ch ụp nhũ ảnh k ế  tiếp. Khi quý v ị 

lớn tu ổi hơn, m ức r ủ i ro b ị ung thư tăng  lên nhưng  m ức r ủ i ro  báo đ ộng nh ầm  ho ặc báo đ ộng sinh 

thi ết nh ầm  lạ i gi ảm đi . 

Định Nghĩa  

Báo Đ ộng Nh ầm   Kết qu ả  th ử nghi ệm b ất thư ờng trong khi th ật ra là bình thư ờng sau khi th ử 

nghi ệm thêm (ch ẳng h ạn như r ọi hình khác, l ấy sinh thi ết ho ặc gi ải ph ẫu). 

Báo Đ ộng Sinh 

Thi ết Nh ầm  

Kết qu ả  sinh thi ết b ất thư ờng (cắt m ột ít mô, t ế  báo ho ặc ch ất d ịch trong cơ th ể) 

mà th ật ra là bình thư ờng sau khi th ử nghi ệm thêm . 
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Có th ể  xảy ra gì n ếu quý v ị KHÔNG CÓ m ẹ , con ho ặc ch ị em b ị ung thư vú : 

 

Hi ểu bi ểu đ ồ 

N ếu 45  tu ổi, quý v ị có : 

Đố i v ới 

N ếu 70 tu ổi, quý v ị có : 

• Dư ới 1% xác su ất b ị ung thư  • Trên 1% xác su ất b ị ung thư  

• 15% xác su ất có k ết qu ả  báo đ ộng nh ầm  • 10% xác su ất có k ết qu ả  báo đ ộng nh ầm  

• 1.6% xác su ất có k ết qu ả  báo đ ộng sinh thi ết 

nh ầm  

• 1.3% xác su ất có k ết qu ả  báo đ ộng sinh 

thi ết nh ầm  

Có th ể  xảy ra gì n ếu quý v ị CÓ m ẹ , con ho ặc ch ị em b ị ung thư vú : 

 

Hi ểu bi ểu đ ồ 

N ếu 45 tu ổi, quý v ị có : 

Đố i v ới 

N ếu 70 tu ổi, quý v ị có : 

• 0.5% xác su ất b ị ung thư  • 1.7% xác su ất b ị ung thư  

• 16% xác su ất có k ết qu ả  báo đ ộng nh ầm  • 11% xác su ất có k ết qu ả  báo đ ộng nh ầm 

• 1.9% xác su ất có k ết qu ả  báo đ ộng sinh 

thi ết nh ầm 

• 1.6% xác su ất có k ết qu ả  báo đ ộng sinh 

thi ết nh ầm 

Khi quý v ị lớn 

tu ổi hơn, m ứ c 

rủ i ro c ủ a quý 

v ị b ị …  

Ung thư vú tăng lên  

Báo đ ộng nh ầ m gi ả m đi  

Báo đ ộng sinh thi ết 
nh ầ m gi ả m đi  

Xác suất 
có kết quả 
báo động 

nhầm 

Xác suất 
bị ung thư 
vú 

Xác suất 
có kết quả 
báo động 
sinh thiết 
nhầm  

Tuổi (năm) 

P
h

ầ
n

 tră
m

 (%
) 

P
h

ầ
n

 t
ră

m
 (

%
) 

Xác suất 
có kết quả 
báo động 

nhầm 

Xác suất 
bị ung thư 
vú 

Xác suất 
có kết quả 
báo động 

sinh thiết 
nhầm  

Tuổi (năm) 

P
h

ầ
n

 tră
m

 (%
) P

h
ầ
n
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ră

m
 (

%
) 
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Quy ết đ ịnh c ủ a quý v ị 

Quý v ị có ch ắc v ề  ch ọn l ựa c ủa mình chưa ? Có  Không  

Sure (ch ắc ch ắn) Quý v ị có c ảm th ấy ch ắc 

ch ắm v ề ch ọn l ựa thích h ợp 

nh ất cho mình hay không ? 
  

Understand 

information (hi ểu 

vấn đ ề) 

Quý v ị có bi ết các l ợi ích và 

gi ới h ạn c ủa khám dò tìm 

hay không ? 
  

R isks and benefits 

(rủ i ro và l ợi ích)  

 

Quý v ị có ch ắc v ề  các l ợi ích 

và gi ới h ạn nào quan tr ọng 

nh ất đối v ới mình hay 

không ? 

  

Encouragement  

(khuy ến khích)  

 

Quý v ị có đư ợc yểm tr ợ và 

cố  vấn đ ầy đ ủ  để  hi ểu rõ 

vấn đ ề  mà quy ết đ ịnh hay 

không ? 

  

  @SURE test; O’Connor & Légaré 2008  

 

Vẫn không ch ắc? 

Đem theo tài li ệu hư ớng d ẫn này đ ến m ột chuyên viên chăm sóc s ức 

kh ỏe đ ể  nh ờ giúp. Vi ết xu ống b ất cứ thắc m ắc nào quý v ị có th ể  có dư ới 

đây đ ể  hỏi họ  trong bu ổi h ẹn:                                                               

 

                                                                                                  

 

 

 

 

                            

                                                                                                   

Lưu ý  

Chi ti ết cung c ấp ở đây ch ỉ dành cho các m ục đích thông tin. Không nên hi ểu chi ti ết này là l ời c ố  vấn y t ế, ch ẩn đoán chuyên 

nghi ệp, ho ặc ý ki ến y khoa n ếu chưa đ ến khám v ới m ột chuyên viên chăm s ức kh ỏe trư ớc. Chi ti ết này không thay th ế  nhu c ầu 

ph ải đ ến m ột chuyên viên chăm sóc s ức kh ỏe v ề  bất c ứ lo ng ại nào liên quan đ ến s ức kh ỏe. 
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Quý vị quyết định như thế nào? 

 Tôi muốn chụp nhũ ảnh bây giờ             

Tôi muốn chờ đến năm 50 tuổi 

 Tôi vẫn không chắc 


